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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 

1 CBQL Cán bộ quản lý 

2 CNH Công nghiệp hóa 

3 CNTT Công nghệ thông tin 

4 CNV Công nhân viên 

5 CSVC Cơ sở vật chất 

6 ĐMPPDH Đổi mới phƣơng pháp dạy học 

7 ĐHSP Đại học sƣ phạm 

8 GD Giáo dục 

9 GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo 

10 GV Giáo viên 

11 HĐCM Hoạt động chuyên môn 

12 HĐND Hội đồng nhân dân 

13 HĐNGLL Hoạt động ngoài giờ lên lớp 

14 HS Học sinh 

15 NXB Nhà xuất bản 

16 PPDH Phƣơng pháp dạy học 

17 QL Quản lý 

18 QLGD Quản lý giáo dục 

19 TCM Tổ chuyên môn 

20 THCS Trung học cơ sở 

21 THPT Trung học phổ thông 

22 Tr Trang 

23 UBND Ủy ban nhân dân 

24 UNESCO 
United Nations Educational Scientific and 

Cultural Organization 
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